
 Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

Kế hoạch

năm 2018

(Triệu

đồng) 

Thực hiện

T5/2018

(Triệu

đồng) 

Ước tính

T6/2018

(Triệu

đồng)

 Ước tính 

6T/2018

(Triệu đồng)

Ước tính

T6/2018

so với

T6/2017 (%)

Ước tính 

6T/2018 so 

với 6T/2017 

(%)

TỔNG SỐ  344 952  276 486  302 454 1 147 161 113.00 85.90

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 2 382 806  148 496  165 974  597 302 116.14 81.66

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 1 431 906  74 324  86 375  292 088 66.27 67.54

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo 

mục tiêu  671 466  61 427  63 431  252 709 1189.63 103.23

Vốn nước ngoài (ODA)  236 954  8 612  10 622  34 225 339.90 103.44

Xổ số kiến thiết  42 500  4 133  5 546  18 010 134.87 85.25

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện  666 746  61 648  65 616  255 341 116.28 94.58

Vốn cân đối ngân sách cấp huyện  486 044  52 462  55 416  217 886 98.20 80.70

Trong đó : Thu từ quỹ sử dụng đất  96 493  10 354  10 322  78 819 26.18 49.77
Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục 

tiêu  159 102  8 936  9 880  36 535

Vốn khác  21 600   250   320   920

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã  392 400  66 342  70 864  294 788 103.72 88.27

Vốn cân đối ngân sách nhà nước 

cấp xã  372 000  66 342  70 864  294 788 103.72 88.27

Trong đó : Thu từ quỹ sử dụng đất  120 800  37 421  37 502  143 744 100.14 74.02

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục 

tiêu  18 000  3 220 8.57

Vốn khác  2 400   300
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